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HAI 

29/11 

8g – 8g20 Tập đọc Chuyện một khu vườn nhỏ. Trực tuyến tương 

tác 
 

8g20 – 8g40 Toán Luyện tập. 
Trực tuyến tương tác 

 

9g – 9g20 Tiếng Anh Thực hiện theo CT TATC 
Trực tuyến tương tác 

 

9g20 – 9g40 Thể dục Động tác toàn thân của bài thể 
dục phát triển chung – Trò 
chơi:“Chạy nhanh theo số” - 
Kiến thức chung. 

Trực tuyến tương 

tác 
 

14g – 14g20 Đạo đức Kính già yêu trẻ (Tiết 1) Clip bài giảng  

 

 

BA 

30/11 

8g – 8g20 Luyện từ và câu 
Đại từ xưng hô. 

Trực tuyến tương 

tác 
 

8g20 – 8g40 Toán Trừ hai số thập phân. 
Trực tuyến tương tác 

 

9g – 9g20 Tập làm văn Trả bài văn tả cảnh. 
Trực tuyến tương tác 

 

9g20 – 9g40 Khoa học Ôn tập con người và sức khỏe 
(tiếp) 

Trực tuyến tương 

tác 

Thực hiện trong 1 tiết. 
Không thực hiện hoạt động 
vẽ hoặc sưu tầm tranh 
(Tr44). 

14g – 14g20 Tin học Chủ đề 11: Các lệnh vẽ căn bản Clip bài giảng  

 8g – 8g20 Tập đọc 
Tiếng vọng. 

Trực tuyến tương 

tác 
Không dạy 



 

TƯ 

01/12 

8g20 – 8g40 Toán Luyện tập. 
Trực tuyến tương tác 

 

9g – 9g20 Chính tả 

Nghe-viết: Luật Bảo vệ môi trường. 

Trực tuyến tương tác  GV tổ chức dạy học nội 
dung chính tả âm vần ở trên 
lớp; HS tự viết chính tả đoạn 
bài ở nhà. (thời lượng ½ tiết) 

9g20 – 9g40 Địa lí 

Lâm nghiệp và thủy sản 

Trực tuyến tương 

tác 

- Điều chỉnh: Bảng số liệu. 
- Không yêu cầu nhận xét. Sử 
dụng lược đồ để nhận biết cơ 
cấu và phân bố lâm nghiệp và 
thủy sản Việt Nam 

14g – 14g20 Kĩ thuật 

Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống 

Clip bài giảng HS  tự học và thực hành 
các công việc này ngay tại 
gia đình dưới sự hướng 
dẫn của người lớn 

 

 

NĂM 

02/12 

8g – 8g20 Luyện từ và câu 
Quan hệ từ. 

Trực tuyến tương 

tác 
 

8g20 – 8g40 Toán Luyện tập chung/55 
Trực tuyến tương tác Không dạy 

9g – 9g20 Âm nhạc 
-TĐN số 3 Tôi hát son la son  

-Nghe bài dân ca 

Trực tuyến tương tác 
 

9g20 – 9g40 Khoa học Tre, mây, song Trực tuyến tương 

tác 
 

14g – 14g20 Mĩ thuật Trang phục yêu thích Clip bài giảng  

 

 

SÁU 

03/12 

8g – 8g20 Tập làm văn 
Luyện tập làm đơn. 

Trực tuyến tương 

tác 
 

8g20 – 8g40 Toán 
Nhân một số thập phân với một số 
tự nhiên. 

Trực tuyến tương tác 
 

9g – 9g20 Kể chuyện 

Người đi săn và con nai. 

Trực tuyến tương tác Thực hành kể chuyện theo 
chủ điểm (thời lượng 1/3 
tiết) (ghép 3 bài tuần 
11,12,13 thành 1 tiết) 



9g20 – 9g40 Lịch sử 
Ôn tập 

Trực tuyến tương 

tác 
 

14g – 14g20 Tiếng Anh Thực hiện theo CT TATC Clip bài giảng  

 


